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1 Nguyễn Tấn Phước Nam 30/05/2019 Q1, TPHCM 082219009924 8c, Nguyễn An Ninh, Tổ 45, Khu Phố 3 Nguyễn Vũ Phong Đào Ngọc Sang

2 Nguyễn Bảo Huân Nhi Nữ 22/07/2019 Q1, TPHCM 082319000428 75/3 Nguyễn Huỳnh Đức, Tổ 76, Khu Phố 4 Nguyễn Bảo Việt Anh Bùi Thị Kim Khánh

3 Tăng Thanh Hạnh Nữ 21/05/2019 Mỹ Tho, TG 082319009366 85/2a Nguyễn Huỳnh Đức, Tổ 74, Khu  Phố 4 Tăng Văn Hải Lê Thị Thùy Linh

4 Lê Nguyễn Ngọc Anh Nữ 19/07/2019 Mỹ Tho, TG 082319000202 20/1 Nguyễn Huỳnh Đức, Tổ 72, Khu Phố 4 Lê Tấn Hiền Nguyễn Thị Thùy Liên

5 Trần Trung Nhân Nam 06/09/2019 Q1, TPHCM 082219010101 2/4 Nguyễn Huỳnh Đức, Tổ 57, Khu Phố 3 Trần Trung Tín Nguyễn Thị Ngọc Nương

6 Lê Tấn Phát Nam 06/09/2019 Long An 082219002619 20/1, Nguyễn Huỳnh Đức, Tổ 72, Khu Phố 4 Lê Tấn Hòa Phạm Thị Trúc Xuân

7 Nguyễn Gia Phát Nam 15/09/2019 Mỹ Tho, TG 082219001723 117/2, Trịnh Hoài Đức, Tổ 31, Khu Phố 2 Nguyễn Văn Dũng Lê Thị Kim Vui

8 Nguyễn Trúc Quỳnh Nam 13/07/2019 Mỹ Tho, TG 082319000054 9/3 Trịnh Hoài Đức, Tổ 25, Khu Phố 2 Nguyễn Hữu Tài Chung Mỹ Linh

9 Trương Ngọc Huyền Nữ 09/10/2019 Mỹ Tho, TG 082319001483 15/3, Nguyễn An Ninh, Tổ 1, Khu Phố 1 Trương Minh Hùng Dương Thúy Huỳnh

10 Bùi Nguyễn Hữu Đạt Nam 20/11/2019 Mỹ Tho, TG 082219004694 34/3B, Đốc Binh Kiều, Tổ.., Khu phố 3 Bùi Chí Tâm Nguyễn Thị Thảo Trang

11 Cao Ngọc Kỳ Duyên Nữ 27/12/2019 Mỹ Tho, TG 082319005265 139/7, Đinh Bộ Lĩnh, Tổ 74, Khu Phố 4 Cao Thái Ngọc Nguyễn Thị Kiều Loan

12 Âu Ngọc Bảo Nhi Nữ 07/03/2019 Mỹ Tho, TG 082319000022 40/2 Nguyễn Huỳnh Đức, Tổ 65, Khu Phố 4 Âu Bảo Ngọc Châu Thị Minh Ngọc

13 Nguyễn Mỹ Duyên Nữ 27/08/2019 Mỹ Tho, TG 082319001083 92/4, Nguyễn An Ninh, Tổ.., Khu phố 3 Nguyễn Văn Nhan Võ Thị Kim Liên

14 Đậu Quang Lộc Nam 14/12/2019 Q1, TPHCM 079219048708 12/4 Kí Con, Tổ 55, Khu Phố 3 Đậu Quang Anh Cai Yên Bình

15 Lê Ngọc An Nhiên Nữ 02/10/2019 Mỹ Tho, TG 082319002170 119/3, Thái Văn Đẩu, Tổ .., Khu phố 2 Lê Trọng Nhân Nguyễn Thị Kim Phụng

16 Nguyễn Ngọc Đan Thanh Nữ 06/10/2019 An Giang 089319016119 16 Phan Văn Trị Tổ8 Khu  Phố 1 Nguyễn Hoàng Luật Nguyễn Thị Trang

17 Trần Dương Hiếu Trung Nam 04/09/2019 Mỹ Tho, TG 082219011115 8/1, Nguyễn Huỳnh Đức, Tổ 57, Khu Phố 3 // Trần Thị Thúy Diễm

18 Huỳnh Minh Tâm Nam 26/03/2019 Mỹ Tho, TG 082219008287 57/5 Nguyễn Huỳnh Đức, Tổ 71, Khu Phố 4 Dương Nguyễn Minh Trung Huỳnh Thị Hoài Giang

19 Lê Huỳnh Kha Thy Nữ 22/11/2019 Mỹ Tho, TG 082319004268 21/2a, Thái Văn Đẩu, Tổ 36, Khu Phố 2 Lê Văn Thuận Nguyễn Phương Huỳnh

20 Bùi Hoàng Phúc Nam 01/03/2019 Mỹ Tho, TG 082219015020 50/18 Đinh Bộ Lĩnh, Tổ 100, Khu Phố 5 Bùi Hữu Danh Nguyễn Thị Thùy Dung X

21 Tô Hải Yến Nữ 04/05/1949 Mỹ Tho, TG 082319007310 412 Phan Thanh Giản, Tổ 3, Khu Phố 1 Tô Thanh Hùng Huỳnh Thị Hải Âu

22 Phạm Nguyễn Gia Linh Nữ 16/09/2019 Mỹ Tho, TG 082319012559 49/5 Đốc Binh Kiều, Tổ 42, Khu Phố 3 Phạm Minh Thảo Nguyễn Bích Hồng

23 Lê Phùng Quang Khải Nam 11/04/2019 Mỹ Tho, TG 082219003292 11/1 Nguyễn Huỳnh Đức, Tổ 68, Khu Phố 4 Lê Duy Quý Phùng Thị Hồng Dung X

24 Đinh Nguyễn Quốc Thông Nam 13/12/2019 Mỹ Tho, TG 082219004847 112/2 Trịnh Hoài Đức, Tổ 37, Khu Phố 2 Đinh Hoàng Vũ Nguyễn Thị Trúc Phương

25 Lê Minh Thông Nam 30/06/2019 Mỹ Tho, TG 082219010130 35/1b Nguyễn Huỳnh Đức, Tổ 65, Khu  Phố 4 Lê Trung Thiện Lưu Thị Thùy Liên

26 Lê Bảo Trâm Nữ 31/05/2019 Mỹ Tho, TG 082319011897 71/5 Nguyễn Huỳnh Đức, Tổ 72, Khu Phố 4 Lê Thái Bảo Nguyễn Thị Thận

27 Mai Hạo Nhiên Nam 10/10/2019 Mỹ Tho, TG 082219002836 30/1a Nguyễn Huỳnh Đức, Tổ 66, Khu Phố 4 Mai Trúc Phương Quách Kim Phượng X

28 Phan Nguyễn Trâm Anh Nữ 05/06/2019 Mỹ Tho, TG 082319011837 128/3, Đinh Bộ Lĩnh, Tổ 75, Khu Phố 4 // Phan Thị Mỹ Hạnh

29 Nguyễn Bùi Gia Hưng Nam 21/01/2019 Mỹ Tho, TG 082219009878 61/3, Nguyễn An Ninh, Tổ 46, Khu Phố 3 Nguyễn Huỳnh Châu Tuấn Khanh Bùi Anh Hào

30 Đặng Thanh Trọng Nam 11/05/2019 Mỹ Tho, TG 082219004102 222/6a, Đinh Bộ Linh, Tổ 104, Khu  Phố 5 Đặng Thanh Sang Nguyễn Thị Thảo X

31 Bùi Văn Khang Nam 17/07/2019 Mỹ Tho, TG 082219000590 112/4, Thái Văn Đẩu, Tổ …, Khu Phố 3 Bùi Văn Nghĩa Nguyễn Thị Phương Hồng

32 La Hoàng Phúc Nam 02/02/2019 Mỹ Tho, TG 082219008686 67/2, Trịnh Hoài Đức, Tổ 23, Khu Phố 2 La Xuân Vũ Lê Thị Ngọc Tiên

33 Nguyễn Vũ Ngọc Tiên Nữ 31/10/2019 Mỹ Tho, TG 082319003147 84/3, Nguyễn Huỳnh Đức, Tổ 64, Khu Phố 4 Nguyễn Phan Long Vũ Thị Trinh

34 Trần Thị Ngọc Vy Nữ 21/04/2019 Mỹ Tho, TG 082319010597 22/2 Nguyễn Huỳnh Đức, Tổ 73, Khu Phố 4 Trần Văn Thanh Nguyễn Thị Ngọc Thu

35 Đinh Ngọc Đạt Nam 24/11/2019 Mỹ Tho, TG 082219004108 62/2 Nguyễ An Ninh, Tổ 46, Khu  Phố 3 Đinh Ngọc Hải Nguyễn Thị Kim Tuyến

36 Nguyễn Ngọc Ngân Nữ 06/05/2019 Mỹ Tho, TG 082319011336 10/2 Nguyễn Huỳnh Đức, Tổ 55, Khu Phố 3 Chạc Đông Anh Nguyễn Thị Mỹ Tiên

37 Trần Hoàng Lộc Nam 28/10/2019 Mỹ Tho, TG 082219003298 27/2 Nguyễn An Ninh, Tổ 2, Khu phố 1 Bùi Mạnh Hải Trần Thị Trúc Ly
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38 Trương Gia Hưng Nam 12/05/2019 Mỹ Tho, TG 082219004763 63/3 Nguyễn Huỳnh Đức, Tổ 72, Khu Phố 4 Trương Văn Hiên Lê Thụy Trà Giang

39 Võ Thiên Ân Nam 30/04/2019 Mỹ Tho, TG 082219008842 55/9a, Đinh Bộ Lĩnh, Tổ 101, Khu Phố 5 Võ Minh Thiện Huỳnh Thị Diệu Hiền X

40 Nguyễn Lâm Hoàng Vũ Nam 01/04/2019 Q5, TPHCM 083219001962 85/4, Nguyễn Huỳnh Đức, Tổ.., Khu phố 4 Nguyễn Văn Hoàng Lâm Dương Thị Ngọc Dung

41 Nguyễn Phạm Minh Anh Nữ 21/07/2019 Mỹ Tho, TG 082319000547 80/2, Nguyễn Huỳnh Đức, Tổ 64, Khu Phố 4 Nguyễn Thanh Sơn Phạm Thị Ngọc Lan

42 Nguyễn Phạm Minh Minh Nữ 21/07/2019 Mỹ Tho, TG 082319000545 80/2 Nguyễn Huỳnh Đức, Tổ 64, Khu  Phố 4 Nguyễn Thanh Sơn Phạm Thị Ngọc Lan

43 Nguyễn Ngọc Duyên Nữ 28/01/2019 Mỹ Tho, TG 082319014639 61/2, Nguyễn Huỳnh Đức, Tổ.., Khu phố 4 Nguyễn Văn Dũng Lê Thị Mộng Thu

44 Đàm Quỳnh Lam Nữ 01/01/2019 TPHCM 082319010763 233, phan Thanh Giản, Tổ 7, Khu Phố 1 Đàm Quốc Duy Huỳnh Thị Ngọc Duyên

45 Nguyễn Thành Nhân Nam 26/08/2019 TPHCM 082219001132 92/4 Nguyễn An Ninh, Tổ 57, Khu Phố 3 Nguyễn Thành Chí Nguyễn Thị Hường

46 Nguyễn Phúc Minh Nam 05/12/2019 Mỹ Tho, TG 082219009927 100/3 Đinh Bộ Lĩnh, Tổ 63, Khu Phố 4 Nguyễn Phúc Toàn Trần Võ Hương Giang

47 Trịnh Nguyễn Hoàng Bảo Nam 12/02/2019 Mỹ Tho, TG 082219004675 42 Đinh Bộ Lĩnh, Tổ 16, Khu Phố 2 Trịnh Quốc Việt Nguyễn Thị Nhanh X

48 Lưu Ngọc Khánh Vy Nữ 26/07/2019 TPHCM 082319003538 116/3 Trịnh Hoài Đức, Tổ 31, Khu  Phố 2 Lưu Khánh Thành Chung Thị Yến Phương

49 Lê Thảo Vy Nữ 15/02/2019 Mỹ Tho, TG 082319011924 130/3 Đinh Bộ Lĩnh, Tổ 95, Khu Phố 5 Lê Minh Thắng Trần Thị Thanh Thảo

50 Mã Ngọc Linh Đan Nữ 20/10/2019 TPHCM 082319003134 4/2 Nguyễn Huỳnh Đức, Tổ 56, Khu Phố 3 Mã Phú Cường Quang Mỹ Trân

51 Huỳnh Tiến Phát Nam 21/10/2019 Mỹ Tho, TG 082219002791 217/4c, Đinh Bộ Lĩnh, Tổ 102, Khu Phố 5 // Huỳnh Thị Xuân Đào X

52 Lê Minh Lâm Nam 05/07/2019 Mỹ Tho, TG 082219009988 100/5a Trịnh Hoài Đức, Tổ 28, Khu  Phố 2 // Lê Ngọc Hương

53 Võ Minh Quân Nam 25/08/2019 Mỹ Tho, TG 082219001053 213/1, Đinh Bộ Lĩnh, Tổ 101, Khu Phố 5 Võ Trường Giang Bùi Thị Hồng Nhung

54 Nguyễn Phúc Khang Nam 29/05/2019 Mỹ Tho, TG 082219012065 191/1b Đinh Bộ Lĩnh, Tổ 100, Khu Phố 5 Nguyễn Phúc Toàn Nguyễn Thị Kim Thi

55 Nguyễn Ngọc Anh Khôi Nam 29/01/2019 Đồng Tháp 087219001324 191/1b Đinh Bộ Lĩnh, Tổ 100, Khu Phố 5 Nguyễn Ngọc Thông Nguyễn Thị Thùy Dương

56 Lê Nguyễn Ngọc Thùy Dương Nữ 02/05/2019 Mỹ Tho, TG 082319012600 220/1a Đinh Bộ Lĩnh, Tổ 103 Khu  Phố 5 // Lê Thị Thu Hồng

57 Lưu Trần Minh Phát Nam 25/09/2019 Mỹ Tho, TG 082219002594 113/1, Thái Văn Đẩu, Tổ 51, Khu Phố 3 Lưu Trần Bửu Châu Cao Thị Cẩm Vân

58 Hồ Ngọc Lam Chi Nữ 03/07/2019 Mỹ Tho, TG 082319000060 137/3, Đinh Bộ Lĩnh, Tổ .., Khu phố 4 Hồ Nguyễn Khánh Huy Trần Thị Kim Tuyến

59 Phạm Minh Thắng Nam 20/10/2019 Mỹ Tho, TG 082219004398 181 Phan Thanh Giản, Tổ 11, Khu Phố 1 Phạm Quốc Dũng Đoàn Nguyễn Phương Thảo

60 Nguyễn Hà Minh Quân Nam 22/06/2019 Mỹ Tho, TG 082219000038 436 Đinh Bộ Lĩnh, Tổ    , Khu phố 5 Nguyễn Trọng Nhân Hà Thị Trà Mi

61 Lý Minh Anh Nữ 16/04/2019 Mỹ Tho, TG 082319011521 159/2, Đinh Bộ Lĩnh, Tổ 96, Khu Phố 5 Lý Trung Tín Nguyễn Thị Lan Quyên

62 Nguyễn Khánh Như Nữ 22/08/2019 Mỹ Tho, TG 082319001079 211/2c Đinh Bộ Lĩnh, Tổ 101, Khu Phố 5 Nguyễn Tấn Lợi Lê Thị Mộng Vân

63 Danh Lê Như Quỳnh Nữ 11/12/2019 Mỹ Tho, TG 082319000451 60/4nguyễn An Ninh, Tổ 46, Khu Phố 3 Danh Qui Lê Anh Yên Nhi

64 Trần Ngọc An Nhiên Nữ 22/08/2019 Mỹ Tho, TG 082319000909 110/3, Đinh Bộ Lĩnh, Tổ .., Khu phố 5 Trần Triệu Bảo Nguyễn Thanh Trúc

65 Trần Quốc Vĩnh Nam 10/09/2019 Q1, TPHCM 075219016236

Thường trú: Ấp Hòa Bình, Đông Hòa, Trảng Bom, 

Đồng Nai

Tạm Trú: 233, Phan Thanh Giản, Khu Phố 1

Trần Phước Thiện Nguyễn Thị Mỹ Ngọc
ĐKUT

Trái tuyến 6

HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thị Ba

Tổng cộng danh sách có 65 học sinh / 30 nữ.


